
CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH

Số:         /NĐQN-KHVT
Về việc Cung cấp báo giá và tiến 
độ cung cấp vật tư bulong, sắt thép 
các loại phục vụ sửa chữa Tổ máy 
số 3 Nhà máy Nhiệt điện Quảng 
Ninh.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày        tháng 04 năm 2023

Kính gửi: Các nhà thầu quan tâm

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh gửi tới Quý Công ty lời chào trân 
trọng và hợp tác.

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh có nhu cầu mua sắm một số vật tư 
bulong, sắt thép các loại phục vụ công tác sửa chữa, bảo dưỡng các hệ thống thiết bị 
Tổ máy số 3 của Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh vào năm 2024.

Bằng văn bản này, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đề nghị Quý 
Công ty báo giá và tiến độ cung cấp các vật tư thiết bị với chủng loại và số lượng 
như Phụ lục 01 kèm theo. Nội dung báo giá cần đầy đủ thông tin theo mẫu, ghi rõ 
hiệu lực của báo giá (VD: Báo giá có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày phát hành) và 
phải được gửi đến Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh trước 15/04/2023.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác và văn bản trả lời sớm nhất của 
Qúy Công ty.

Trân trọng./.

 Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Các Phòng KT, KHVT, TCKT;
- Bộ phận IT đăng tải lên Website Cty;
- Lưu VT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Việt Cường



PHỤ LỤC 01: BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC HÀNG HÓA
(Kèm theo Văn bản số ……./NĐQN-KHVT ngày ……/04/2023)

TT Danh mục hàng hóa Mã hiệu, thông số kỹ thuật
Hãng sản 

xuất/
xuất xứ

Đơn 
vị

Số 
lượng Đơn giá Tiến độ 

cấp hàng

1 Bu lông M12x50; Cấp bền: 5.6  Bộ 01
2 Bu lông M6x40; Cấp bền: 4.8  Bộ 01

3 Bu lông M10x25; Cấp bền: 4.8  Bộ 01

4 Bu lông M16x40; Cấp bền: 4.8  Bộ 01

5 Bu lông M16x45; Cấp bền: 4.8  Bộ 01

6 Bu lông M16x90; Vật liêu: SUS304  Bộ 01

7 Bu lông M20x200; Cấp bền: 4.8  Bộ 01

8 Bu lông M20x50; Cấp bền: 8.8  Cái 01

9 Bu lông M14x220; Vật liệu: SUS304 (gồm 4 eecu)  Bộ 01

10 Bu lông M16x70; Vật liệu: SUS316  Bộ 01

11 Bu lông M16x160; Vật liệu: SUS316  Bộ 01

12 Bu lông M27x130; Cấp bền: 4.8  Bộ 01

13 Bu lông M16x70; Cấp bền: 5.6  Bộ 01

14 Bu lông M8x40; Vật liệu: SUS304  Bộ 01

15 Bu lông M24x100; Cấp bền: 4.8  Bộ 01

16 Bu lông M20 (L=120) Chi tiết theo bản vẽ_83232300  Bộ 01

17 Cút góc 90 độ Phi 133x12, Vật liệu: 16Mn  Cái 01

18 Cút nối Kết nối thẳng 2 đầu ren ngoài phi 21; vật liệu Inox 304  Cái 01

19 Cút thép nối hàn Phi 114x3; 90 độ; Vật liệu: SUS316  Cái 01

20 Cút thép nối hàn Phi 60x5.5; 90 độ; Vật liệu: SUS316  Cái 01

21 Cút thép nối hàn Phi 273x6; 90 độ; Vật liệu: CT3  Cái 01



TT Danh mục hàng hóa Mã hiệu, thông số kỹ thuật
Hãng sản 

xuất/
xuất xứ

Đơn 
vị

Số 
lượng Đơn giá Tiến độ 

cấp hàng

22 Cút thép nối hàn Phi 273x14; 90 độ; Vật liệu: A53  Cái 01
23 Lan can 6000x1200  Cái 01

24 Mặt bích Tiêu chuẩn DN200; Kích thước: Phi 340x221,8, Lỗ bu 
lông Phi 22, Vật liệu: Inox 304  Cái 01

25 Nhôm tấm cán sóng Dầy 0.8mm; 9 Sóng  Tấm 01

26 Sắt chữ U Kích thước: (180x60x9)mm; vật liệu CT3  Kg 01

27 Thép hình V 100x100x10; Vật liệu: CT3  Kg 01

28 Thép hình V 100x100x8; Vật liệu: CT3  Mét 01

29 Thép ống Phi 133x12; Vật liệu: CT3  Mét 01

30 Thép ống Kích thước: phi 27x2,5, Vật liệu: Inox 304  Mét 01

31 Thép ống Kích thước: phi 33.4x2.77,Vật liệu: Inox 304  Mét 01

32 Thép ống inox Phi 21x3, Vật liệu: inox304  Mét 01

33 Thép ống inox Phi 27x3, Vật liệu: inox304  Mét 01

34 Thép tròn đặc Phi 34; Vật liệu: C45  Kg 01

35 Thép tròn đặc Phi 42; Vật liệu: C45  Kg 01

36 Thép tròn đặc Phi 14; Vật liệu: SUS304  Kg 01

37 Bu lông M12x55; Cấp bền: 4.8  bộ 01

38 Bu lông M12x90; Cấp bền: 4.8  Bộ 01

39 Bu lông M5x30; Cấp bền: 4.8  Bộ 01

40 Bu lông M12x150; Cấp bền: 4.8  Bộ 01

41 Bu lông M22x100; Cấp bền: 8.8  Bộ 01

42 Bu lông M14x50; Cấp bền: 4.8  Bộ 01

43 Bu lông M14x100; Cấp bền: 4.8  Bộ 01

44 Bu lông M14x120; Cấp bền: 4.8  Bộ 01



TT Danh mục hàng hóa Mã hiệu, thông số kỹ thuật
Hãng sản 

xuất/
xuất xứ

Đơn 
vị

Số 
lượng Đơn giá Tiến độ 

cấp hàng

45 Bu lông M14x140; Cấp bền: 4.8  Bộ 01

46 Bu lông M14x150; Cấp bền: 4.8  Bộ 01

47 Bu lông M14x70; Vật liêu: SUS304  Bộ 01

48 Bu lông M16x150; Cấp bền: 4.8  Bộ 01

49 Bu lông M20x110; Cấp bền: 4.8  Bộ 01

50 Bu lông M16x60; Vật liệu: SUS316  Bộ 01

51 Bu lông M16x60; Vật liệu: SUS304  Bộ 01

52 Bu lông M12x120; Vật liệu: SUS304  Bộ 01

53 Bu lông M14x120; Vật liệu: SUS304  Bộ 01

54 Bu lông M16x50; Vật liệu: SUS304  Bộ 01

55 Bu lông M12x120; Vật liệu: SUS316  Bộ 01

56 Bu lông M18x80; Vật liệu: SUS304  Bộ 01

57 Bu lông M18x120; Vật liệu: SUS304  Cái 01

58 Bu lông M20x60; Vật liệu: SUS304  Bộ 01

59 Bu lông M24x80; Vật liệu: SUS304  Bộ 01

60 Bu lông M24x120; Cấp bền: 5.6  Bộ 01

61 Bu lông M6x20; Vật liệu: SUS304  Bộ 01

62 Bu lông M10x40; Vật liệu: SUS304  Bộ 01

63 Bu lông M14x60; Vật liệu: SUS304  Bộ 01

64 Bu lông M24x150; Cấp bền: 4.8  Bộ 01

65 Bu lông M27x120; Vật liệu: SUS304  Bộ 01

66 Bu lông Accup M16x110; Vật liệu: C45  Cái 01

67 Bu lông Accup M8x45; Cấp bền: 4.8  Bộ 01



TT Danh mục hàng hóa Mã hiệu, thông số kỹ thuật
Hãng sản 

xuất/
xuất xứ

Đơn 
vị

Số 
lượng Đơn giá Tiến độ 

cấp hàng

68 Búa gõ cực phóng Chi tiết theo bản vẽ_53284601  Cái 01

69 Bulong Bulong inox 304 M18x70  Bộ 01

70 Bulong bộ nối trục
Mã ký hiệu: Q5B900.011
Thông số kỹ thuật:
Chi tiết tại bản vẽ - Q5E555F1225MS

 Cái 01

71 Cút ống gió
Đường kính vòng cung: 600mm; kích thước lỗ: chiều rộng 
1200mm; chiều cao: 600mm; vật liệu tôn mạ kẽm; dầy 
0,8mm; kết nối dạng mặt bích

 Cái 01

72 Cút ống gió
Đường kính vòng cung: 300mm; kích thước lỗ: chiều 
rộng: 1200mm; chiều cao: 600mm; vật liệu tôn mạ kẽm; 
dầy 0,8mm; kết nối dạng mặt bích

 Cái 01

73 Cút thép nối hàn Phi 114x6.55; 90 độ; Vật liệu: CT3  Cái 01

74 Giá đỡ ống gió

Thanh giá đỡ: dài1300mm, Vật liệu thép góc CT3 
(50x50x5)mm, 2 lớp sơn chống ghỉ, 1 lớp sơn mầu 
ghiThanh treo ren mạ kẽm: dài 2000mm;  phi 12mm, kèm 
theo ecu, bu lông M12 mạ kẽm."

 Bộ 01

75 Mặt bích Vật liệu nhựa PP-R, SIDE 90 (D 108 x D1 138 x L 33mm)  Cái 01

76 Mặt bích Vật liệu thép CT3; Áp lực; 20bar; DN65  Cái 01

77 Mặt bích Vật liệu thép CT3; Áp lực; 20bar; DN100  Cái 01

78 Ống gió
Kích thước ống gió, chiều rộng:1100mm; chiều cao: 600; 
chiều dài:1100mm; kiểu kết nối: mặt bích; vật liệu tôn mạ 
kẽm; dầy 0,8mm

 Cái 01

79 Ống gió
Kích thước ống gió, chiều rộng:550mm; chiều cao: 
400mm; chiều dài: 1100mm; kiểu kết nối: mặt bích; vật 
liệu tôn mạ kẽm; dầy 0,8mm

 Cái 01

80 Ống gió
Kích thước ống gió:chiều rộng:1200mm; chiều 
cao:600mm; chiều dài:1100mm; kiểu kết nối: mặt bích;vật 
liệu tôn mạ kẽm; dầy 0,8mm

 Cái 01

81 Ống lệch tâm Z
Kích thước mặt vuông: chiều rộng 1100mm; chiều cao: 
600mm; độ lệch tâm: 500mm; chiều dài:1100mm; vật liệu 
tôn mạ kẽm; dầy 0,8mm; mặt bích kết nối

 Cái 01



TT Danh mục hàng hóa Mã hiệu, thông số kỹ thuật
Hãng sản 

xuất/
xuất xứ

Đơn 
vị

Số 
lượng Đơn giá Tiến độ 

cấp hàng

82 Ống lệch tâm Z
Kích thước mặt vuông: chiều rộng 1200mm; chiều cao: 
600mm; độ lệch tâm: 500mm; chiều dài:1100mm mặt bích 
kết nối; vật liệu tôn mạ kẽm; dầy 0,8mm

 Cái 01

83 Ống thép Thép CT3; mạ kẽm, phi 65, dầy 2,1mm  Mét 01

84 Ống thép DN80,Ø 90x3mm SUS 304  Mét 01

85 Ống thép Phi 720x8, vật liệu Q235A  Mét 01

86 Ống thép DN100; Ø 115x5mm SUS 304  Mét 01

87 Ống thép đúc Phi 380x15mm; Vật liệu: 16Mn  Mét 01

88 Ống thép mạ kẽm Phi  27x2.5, dài 6m/ống. Vật liệu CT3 mạ kẽm  Mét 01

89 Ống thép mạ kẽm Phi  60x2.9, dài 6m/ống. Vật liệu CT3 mạ kẽm  Mét 01

90 Thép hình U 120x52x4.8; Vật liệu: CT3  Kg 01

91 Thép ống Phi 160x8, vật liệu 16Mn  Mét 01

92 Thép tấm
Mã ký hiệu: 30x6000
Thông số kỹ thuật:
Dầy 3; Vật liệu: CT3

 Kg 01

93 Thép thanh vằn Phi 22; Vật liệu: CT3  Kg 01

94 Tôn sóng lợp mái Khổ 1000x6000x0.8, mạ mầu xanh dương, 11 sóng.  Tấm 01
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